
Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng đối với sản phẩm của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi xin hân hạnh được báo giá các chủng loại đèn như sau:

TT
TÊN SẢN 

PHẨM
MÃ SỐ ĐƠN GIÁ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC 

(MM)

1
Quạt trần 

Sinwa S60
S60 950,000          

- Động cơ thép Silic : φ173 x 16mm

- Điện áp : 220V 

- Tần số : 50Hz

- Dòng điện rò : <=0.07mA

- Công suất : 85W

- Vòng quay : 270RPM

- Độ nghiêng cánh quạt : 8 độ

- Lưu lượng gió : 253,6 m3/min 

- Sải cánh : 1.500mm/60"

- Chất liệu cánh : Sắt sơn tĩnh điện 

- Hộp số : 5 tốc độ gió

- Màu : trắng

- Bảo hành : 3 năm
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2

Quạt trần 

cánh gỗ                         

Sinwa F611 

ORB

F611 ORB 1,450,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 75W

- Vòng quay : 235RPM

- Lưu lượng gió : 247.4m3/min

- Sải cánh : 1.400mm/56"

- Chất liệu cánh : Gỗ 2 mặt 

- Hộp số : 5 tốc độ gió

- Màu : Nâu ORB

- Bảo hành : 3 năm

3

Quạt trần cổ 

điển                            

Sinwa S138-W

S138-W 4,750,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Công suất : 90W

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Vòng quay : 230RPM

- Lưu lượng gió :  250m3/min

- Sải cánh : 1.400mm/56"

- Chất liệu cánh : Gỗ Venner xoan 

đào

- Hộp số : 5 tốc độ gió

- Màu : Đen mờ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

4

Quạt trần cổ 

điển                            

Sinwa S138-

ALU

S138-ALU 4,950,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 90W

- Vòng quay : 250RPM

- Lưu lượng gió : 260m3/min

- Sải cánh : 1.400mm/56"

- Chất liệu cánh : Hợp kim nhôm

- Hộp số : 5 tốc độ gió

- Màu : Trắng 

- Bảo hành động cơ : 10 năm
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Quạt trần cổ 

điển                   

Sinwa S168

S168 4,950,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 90W

- Vòng quay : 230RPM

- Lưu lượng gió : 245m3/min

- Sải cánh : 1.400mm/56"

- Chất liệu cánh : Gỗ venner xoan 

đào

- Hộp số : 5 tốc độ gió

- Màu : Đen mờ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

6

Quạt trần 

trang trí 

không đèn         

Sinwa F622 

AB

F622 AB 2,900,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 75W

- Vòng quay : 230RPM

- Lưu lượng gió : 212.8m3/min

- Sải cánh : 1320mm/52"

- Chất liệu cánh : Gỗ 2 mặt

- Điều khiển : dây giật 3 tốc độ gió

- Màu : Đồng cổ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

7

Quạt trần 

trang trí 

không đèn         

Sinwa F62 

ORB

F62 ORB 2,900,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 75W

- Vòng quay : 230RPM

- Lưu lượng gió : 212.8m3/min

- Sải cánh : 1320mm/52"

- Chất liệu cánh : Gỗ 2 mặt

- Điều khiển : dây giật 3 tốc độ gió

- Màu : Đồng cổ

- Bảo hành động cơ : 10 năm
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Quạt trần đèn 

52inh                           

Sinwa F622 

AB

F622 AB 4,500,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 75W

- Vòng quay : 230RPM

- Lưu lượng gió : 212.8m3/min

- Sải cánh : 1320mm/52"

- Chất liệu cánh : Gỗ 2 mặt

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Đồng cổ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

9

Quạt trần đèn 

52inh                          

Sinwa F622 

ORB

F622 ORB 4,500,000       

- Động cơ thép Silic : φ188 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 75W

- Vòng quay : 230RPM

- Lưu lượng gió : 212.8m3/min

- Sải cánh : 1320mm/52"

- Chất liệu cánh : Gỗ 2 mặt

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Đèn tắt mở động lập

- Màu : Nâu

- Bảo hành động cơ : 10 năm

10

Quạt trần đèn 

42inh                           

Sinwa ORB028

ORB028 3,100,000       

- Động cơ thép Silic : φ153 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 50W

- Vòng quay : 200RPM

- Lưu lượng gió : 200m3/min

- Sải cánh : 1.070mm/42"

- Chất liệu cánh : Gỗ 2 mặt

- Điều khiển : Giật dây 3 tốc độ gió

- Màu : Nâu

- Bảo hành động cơ : 10 năm
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Quạt trần DC 

cánh gỗ phay                         

Sinwa 

SW1715

SW1715 6,900,000       

- Động cơ DC tiết kiệm điện

- Công suất : 50W

- Vòng quay : 200RPM

- Sải cánh : 1.320mm/52"

- Chất liệu cánh : Gỗ phay

- Điều khiển : Remote 5 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Nâu

- Bảo hành động cơ : 10 năm

12

Quạt trần DC 

đèn Led                         

Sinwa 

SW1715

SW1717 6,900,000       

- Động cơ DC tiết kiệm điện

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 50W

- Vòng quay : 120RPM

- Sải cánh : 1.524mm/60"

- Chất liệu cánh : ABS

- Điều khiển : Remote 5 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Đèn Led 3 màu : 18W

- Màu : Vân gỗ nâu

- Bảo hành động cơ : 10 năm

13

Quạt trần DC 

đèn Led                         

Sinwa TC29

TC29 6,500,000       

- Động cơ DC tiết kiệm điện

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 50W

- Vòng quay : 150RPM

- Sải cánh : 1.520mm/60"

- Chất liệu cánh : ABS

- Điều khiển : Remote 5 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Đèn Led 3 màu : 18W

- Màu : Vân gỗ nâu

- Bảo hành động cơ : 10 năm
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Quạt trần DC 

đèn Led                         

Sinwa DC52

DC52 6,500,000       

- Động cơ DC tiết kiệm điện

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 50W

- Vòng quay : 200RPM

- Sải cánh : 1.400mm/56"

- Chất liệu cánh : ABS

- Điều khiển : Remote 5 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Đèn Led 3 màu : 18W

- Màu : Nâu

- Bảo hành động cơ : 10 năm

15

Quạt trần DC 

cánh lá cọ                         

Sinwa SC03

SC03 6,500,000       

- Động cơ DC tiết kiệm điện

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 50W

- Vòng quay : 220RPM

- Sải cánh : 1.320mm/52"

- Chất liệu cánh : ABS

- Điều khiển : Remote 5 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Nâu cánh lá cọ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

16

Quạt trần DC 

cánh 2 mặt                         

Sinwa SP009

SP009 4,500,000       

- Động cơ DC tiết kiệm điện

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 30W

- Vòng quay : 220RMP

- Sải cánh : 1.320mm/52"

- Chất liệu cánh : Gỗ 2 mặt

- Điều khiển : Remote 5 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Nâu + vàng nhạt

- Bảo hành động cơ : 10 năm
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Quạt trần DC 

đèn Led                         

Sinwa DC08

DC08 7,500,000       

- Động cơ DC tiết kiệm điện

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 50W

- Vòng quay : 120RMP

- Sải cánh : 1.520mm/60"

- Chất liệu cánh : ABS

- Điều khiển : Remote 5 tốc độ gió

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Đèn Led 3 màu : 18W

- Màu : Nâu 

- Bảo hành động cơ : 10 năm

18

Quạt trần 

Triển Vọng         

Sinwa QY002

QY002 6,500,000       

- Động cơ thép Silic : φ153 x 18mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 65W

- Vòng quay : 180RPM

- Lưu lượng gió : 202.9m3/min

- Sải cánh : 1220mm/48"

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió 

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Đen mờ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

19

Quạt trần 

Triển Vọng 

đèn Led       

Sinwa QY003

QY003 7,500,000       

- Động cơ thép Silic : φ153 x 18mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 65W

- Vòng quay : 180RPM

- Lưu lượng gió : 202.9m3/min

- Sải cánh : 1220mm/48"

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió 

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Niken

- Bảo hành động cơ : 10 năm
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Quạt trần 

Triển Vọng         

Sinwa QY005A

QY005A 6,500,000       

- Động cơ thép Silic : φ153 x 18mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 65W

- Vòng quay : 180RPM

- Lưu lượng gió : 202.9m3/min

- Sải cánh : 1220mm/48"

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió 

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Trắng

- Bảo hành động cơ : 10 năm

21

Quạt trần 

Triển Vọng         

Sinwa QY006

QY006 6,500,000       

- Động cơ thép Silic : φ153 x 18mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 65W

- Vòng quay : 180RPM

- Lưu lượng gió : 202.9m3/min

- Sải cánh : 1220mm/48"

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió 

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Màu : Đen mờ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

22

Quạt trần 

cánh xếp đèn 

Led                            

Sinwa XD108

XD108 4,800,000       

- Động cơ thép Silic : φ153 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 65W

- Vòng quay : 180RPM

- Lưu lượng gió : 155.7m3/min

- Sải cánh : 1.060mm/42"

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió 

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Đèn Led 3 màu : 36W

- Màu : Vàng kim

- Bảo hành động cơ : 10 năm
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Quạt trần 

cánh xếp đèn 

Led                            

Sinwa XD206

XD206 4,800,000       

- Động cơ thép Silic : φ153 x 15mm

- Điện áp : 220V

- Tần số : 50Hz

- Công suất : 65W

- Vòng quay : 180RPM

- Lưu lượng gió : 155.7m3/min

- Sải cánh : 1.060mm/42"

- Điều khiển : Remote 3 tốc độ gió 

- Hẹn giờ tắt quạt : 1h - 8h

- Đèn Led 3 màu : 36W

- Màu : Đen mờ

- Bảo hành động cơ : 10 năm

24

Quạt bàn kiểu 

cổ                          

Sinwa B150

B150 2,880,000       

- Điện áp : 220V

- Tấn số : 50Hz

- Công suất : 30W

- Công tắc : 3 tốc độ gió

- Thân quạt : đúc hợp kim nhôm

- Lồng cánh : bằng đồng

25

Quạt bàn kiểu 

cổ                          

Sinwa B300

B300 6,500,000       

- Điện áp : 220V

- Tấn số : 50Hz

- Công suất : 40W

- Công tắc : 3 tốc độ gió

- Thân quạt : đúc hợp kim nhôm

- Lồng cánh : bằng đồng

26

Quạt bàn kiểu 

cổ                          

Sinwa B301

B301 6,500,000       

- Điện áp : 220V

- Tấn số : 50Hz

- Công suất : 40W

- Công tắc : 3 tốc độ gió

- Thân quạt : đúc hợp kim nhôm

- Lồng cánh : bằng đồng
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Quạt đứng 

kiểu cổ                          

Sinwa D400

D400 12,000,000    

- Điện áp : 220V

- Tấn số : 50Hz

- Công suất : 40W

- Công tắc : 3 tốc độ gió

- Thân quạt : đúc hợp kim nhôm

- Lồng cánh : bằng đồng

- Đế : Gang

28 

Quạt đứng 

kiểu cổ                          

Sinwa D401

D401 9,250,000       

- Điện áp : 220V

- Tấn số : 50Hz

- Công suất : 40W

- Công tắc : 3 tốc độ gió

- Thân quạt : đúc hợp kim nhôm

- Lồng cánh : bằng đồng

- Đế : Nhôm

- Bảng giá áp dụng từ ngày 01/07/2019
- Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT


